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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án
Câu 1. Nội dung nào sau đây phản ánh vai trò của hoạt động sản xuất kinh doanh?
A. Thực hiện các chức năng quản lí, ổn định nền kinh tế.
B. Bảo đảm mọi người đều có mức thu nhập như nhau.
C. Cung cấp hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu xã hội.
D. Góp phần điều tiết thu nhập giữa các chủ thể kinh tế.
Câu 2. Trong nền kinh tế, khi giá cả của hàng hóa, dịch vụ tăng với tốc độ vượt ngưỡng 1000% trở lên hàng năm, làm cho nền kinh tế rơi vào khủng hoảng, hiện tượng đó được gọi là
A. lạm phát cầu kéo.	B. siêu lạm phát.	C. lạm phát vừa phải.	D. lạm phát phi mã.
Câu 3. Ngày 29/4/2025, Việt Nam và Campuchia ký kết một hiệp định thương mại, theo đó hai bên chỉ áp dụng ưu đãi thuế quan đối với một số mặt hàng có thế mạnh của mỗi nước, đồng thời tăng cường kết nối chuỗi cung ứng và thúc đẩy thương mại song phương. Việc làm trên thể hiện mức độ hội nhập kinh tế quốc tế nào sau đây?
A. Liên minh thuế quan.	B. Thỏa thuận thương mại ưu đãi.
C. Liên minh kinh tế.	D. Hiệp định thương mại tự do.
Câu 4. Hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân về bảo vệ Tổ quốc để lại hậu quả nào sau đây đối với cá nhân?
A. Ảnh hưởng đến uy tín, danh dự.	B. Ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết.
C. Gây mất an ninh chính trị, xã hội.	D. Cản trở đến sự phát triển đất nước.
Câu 5. Nội dung nào sau đây không thể hiện vai trò của hội nhập kinh tế quốc tế đối với mỗi quốc gia?
A. Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
B. Tạo cơ hội mở rộng biên giới lãnh thổ quốc gia.
C. Thu hút vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản lí.
D. Mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ.
Câu 6. Năm 2025, nhiều doanh nghiệp mở rộng sản xuất và đăng tuyển thêm hàng nghìn lao động. Thông tin này phản ánh sự thay đổi yếu tố nào sau đây của thị trường lao động?
A. Cầu lao động tăng.	B. Cung lao động tăng.	C. Tiền lương giảm.	D. Thất nghiệp tăng.
Câu 7. Công ty X chuyên về lĩnh vực may mặc. Nhờ thường xuyên áp dụng khoa học công nghệ, chú trọng đào tạo tay nghề và khuyến khích người lao động đổi mới sáng tạo nên công ty đã tạo ra nhiều mẫu mã phù hợp với nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng. Việc làm của công ty X đã thực hiện tốt trách nhiệm xã hội nào sau đây của doanh nghiệp?
A. Trách nhiệm kinh tế.	B. Trách nhiệm nhân văn.	C. Trách nhiệm đạo đức.	D. Trách nhiệm pháp lí.
Câu 8. Nội dung nào sau đây thể hiện sự tác động tiêu cực của phát triển kinh tế đối với đời sống văn hóa?
A. Làm phong phú đời sống văn hoá tinh thần.
B. Mở rộng giao lưu văn hoá giữa các quốc gia.
C. Nâng cao nhu cầu, năng lực sáng tạo nghệ thuật.
D. Sùng ngoại, coi nhẹ văn hoá truyền thống.
Câu 9. Cá nhân, tổ chức kiềm chế không thực hiện những hành vi mà pháp luật cấm là nội dung của hình thức thực hiện pháp luật nào sau đây?
A. Sử dụng pháp luật.	B. Áp dụng pháp luật.	C. Tuân thủ pháp luật.	D. Thi hành pháp luật.
Câu 10. Nhận định nào sau đây là sai về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững?
A. Tăng trưởng kinh tế là điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững.
B. Tăng trưởng kinh tế không đồng nghĩa với phát triển bền vững.
C. Phát triển bền vững là sự bảo đảm để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
D. Phát triển bền vững đồng nghĩa với tăng trưởng kinh tế.
Câu 11. Chị H là chủ một cửa hàng kinh doanh nước giải khát. Chị phân công công việc hợp lí cho nhân viên, sắp xếp lịch làm việc phù hợp và duy trì mối quan hệ ổn định với các nhà cung cấp nguyên liệu, giúp cửa hàng hoạt động hiệu quả và đạt doanh thu cao. Trong trường hợp này, chị H đã thể hiện năng lực nào sau đây của người kinh doanh?
A. Năng lực quản lí.	B. Năng lực chuyên môn.	C. Năng lực học tập.	D. Năng lực lãnh đạo.
Câu 12. Loại thuế nào sau đây người nộp thuế đồng thời là người chịu thuế?
A. Thuế trực thu.	B. Thuế gián thu.
C. Thuế tiêu thụ đặc biệt.	D. Thuế giá trị gia tăng.
Câu 13. Trong giờ kiểm tra, bạn T phát hiện Q là bạn thân của mình sử dụng ChatGPT trên điện thoại để tra cứu đáp án. T biết nếu báo với giáo viên thì bạn sẽ bị xử lý kỷ luật, nhưng nếu không báo thì hành vi gian lận vẫn tiếp diễn. Theo quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân trong học tập, hành động nào sau đây của T là phù hợp?
A. Giữ im lặng để bảo vệ tình bạn vì Q là bạn thân của mình.
B. Báo ngay cho giáo viên để đảm bảo công bằng trong kiểm tra.
C. Nhắc nhở bạn sau giờ kiểm tra và không cần báo với giáo viên.
D. Chụp lại bằng chứng đăng lên mạng xã hội để cảnh báo mọi người.
Câu 14. Trong những năm gần đây, một số lực lượng lao động trẻ chủ động chấm dứt hợp đồng lao động tại nơi làm việc cũ để chờ tìm công việc mới phù hợp. Hiện tượng này có thể dẫn đến loại hình thất nghiệp nào sau đây?
A. Thất nghiệp chu kỳ.	B. Thất nghiệp thời vụ.	C. Thất nghiệp cơ cấu.	D. Thất nghiệp tạm thời.
Câu 15. Theo quy định của pháp luật, các cơ quan chức năng chỉ được khám xét chỗ ở của công dân trong trường hợp được pháp luật cho phép và phải có
A. thông báo trước cho mọi người trong khu vực.
B. quyết định của trưởng thôn nơi cư trú.
C. quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
D. ý kiến của hàng xóm xung quanh và người thân.
Câu 16. Cơ quan nào sau đây trong bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước?
A. Chính phủ.	B. Tòa án nhân dân.
C. Viện kiểm sát nhân dân.	D. Quốc hội.
Câu 17. Trong các mục tiêu phát triển bền vững thì tăng trưởng kinh tế là một thành tố quan trọng, có tác động đến hầu hết các lĩnh vực khác. Có tăng trưởng kinh tế thì mới có khả năng đầu tư cho con người, trước hết là chấm dứt nghèo đói ở mọi nơi, bảo đảm an ninh lương thực. Có tăng trưởng kinh tế thì mới có nguồn lực để bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, nếu tăng trưởng kinh tế không hợp lý thì tình trạng môi trường thiên nhiên càng bị hủy hoại, cân bằng sinh thái bị phá vỡ gây ra những thiên tai vô cùng thảm khốc; tăng trưởng kinh tế nhưng văn hóa, đạo đức bị suy đồi; tăng trưởng kinh tế làm dãn cách hơn sự phân hóa giàu nghèo, dẫn tới sự bất ổn trong xã hội. Thông tin trên phản ánh nội dung nào sau đây?
A. Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch kinh tế.
B. Sự tác động của tăng trưởng kinh tế với phát triển bền vững.
C. Sự tác động của phát triển bền vững với tăng trưởng kinh tế.
D. Mối quan hệ giữa cơ cấu kinh tế với tăng trưởng kinh tế.
Câu 18. Phát biểu nào sau đây là sai về ý nghĩa của việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp?
A. Tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển bền vững trong dài hạn.
B. Góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của xã hội.
C. Làm tăng chi phí sản xuất, giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
D. Góp phần nâng cao uy tín hình ảnh của doanh nghiệp trên thị trường.
Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 19, 20
Anh K và chị M cùng nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp chế biến thực phẩm tại cơ quan có thẩm quyền. Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng xác định hồ sơ của cả hai đều hợp lệ nên đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đúng thời hạn theo quy định. Trong quá trình hoạt động, anh K luôn chấp hành tốt nghĩa vụ thuế nên được cơ quan thuế biểu dương và đề nghị khen thưởng. Còn chị M, do gặp khó khăn về tài chính nên nhiều lần chậm nộp thuế và bị xử phạt vi phạm hành chính.
Câu 19. Việc anh K và chị M đều được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định thể hiện quyền bình đẳng giới trong lĩnh vực nào sau đây?
A. Gia đình.	B. Văn hóa.	C. Kinh tế.	D. Lao động.
Câu 20. Trong tình huống trên, việc làm nào sau đây thể hiện công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý?
A. Anh K và chị M cùng nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.
B. Anh K và chị M được cấp giấy phép kinh doanh.
C. Chị M bị cơ quan thuế xử phạt vi phạm hành chính.
D. Anh K được biểu dương và đề nghị khen thưởng.
Đọc thông tin trả lời câu hỏi 21, 22
Anh G tốt nghiệp ngành Quản trị dịch vụ, có 2 năm kinh nghiệm làm việc. Nhận thấy khu vực gần trường đại học Y ít quán kinh doanh bánh mỳ chay, giá cao, không đa dạng mẫu mã, trong khi đó nhu cầu về mặt hàng này của sinh viên rất lớn, anh quyết định mở quán bánh mì chay. Anh khảo sát và xác định: nguồn nguyên liệu sẽ nhập từ nông trại rau sạch địa phương; khách hàng là sinh viên, giáo viên và người dân khu vực lân cận; vốn khoảng 150 triệu đồng trong đó anh đã có 80 triệu, vay thêm 70 triệu với lãi suất 0,5%/tháng; nhân sự gồm 4 người. Anh G đặt ra mục tiêu sẽ hoàn vốn sau 6 tháng, đạt 50 khách/ngày; sau 2 năm mở thêm chi nhánh mới.
Câu 21. Nội dung nào sau đây thể hiện việc anh G phân tích các điều kiện thực hiện ý tưởng kinh doanh?
A. Lập kế hoạch tuyển dụng và phân công nhân sự.
B. Dự kiến sau 2 năm mở thêm chi nhánh mới.
C. Nhu cầu bánh mỳ chay của sinh viên rất lớn.
D. Xác định mục tiêu thu hồi vốn sau 6 tháng.
Câu 22. Anh G nên chọn chiến lược marketing nào sau đây để thu hút sinh viên?
A. Cắt giảm số lượng nhân viên phục vụ.	B. Định giá sản phẩm cao hơn thị trường.
C. Chỉ kinh doanh một loại sản phẩm.	D. Quảng bá qua mạng xã hội kèm ưu đãi.
Đọc thông tin trả lời câu hỏi 23, 24
Anh K và chị M là vợ chồng, cùng kinh doanh cơ sở chế biến nông sản tại xã Y. Sau nhiều năm tích lũy, hai vợ chồng mua được một mảnh đất đứng tên cả hai người và xây dựng xưởng sản xuất. Trong quá trình kinh doanh, chị M chủ động bàn bạc với anh K về việc sử dụng một phần lợi nhuận để đầu tư thêm máy móc và mở rộng sản xuất. Hai vợ chồng thống nhất và cùng ký hợp đồng vay vốn ngân hàng để phát triển kinh doanh. Tuy nhiên, sau một thời gian, anh K ký hợp đồng cho anh Q thuê một phần xưởng sản xuất mà không thông báo cho chị M. Trong khi đó để giảm chi phí xử lý chất thải, chị M tự ý chỉ đạo công nhân xả trực tiếp nước thải chưa qua xử lý ra con mương gần khu dân cư.
Câu 23. Hành vi nào sau đây vi phạm quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng trong quan hệ tài sản?
A. Hai vợ chồng cùng ký hợp đồng vay vốn ngân hàng.
B. Anh K cho anh Q thuê một phần xưởng sản xuất.
C. Chị M tự ý chỉ đạo công nhân xả nước thải ra môi trường.
D. Chị M và anh K quyết định đầu tư thêm máy móc.
Câu 24. Hành vi xả nước thải chưa qua xử lý của chị M thể hiện việc
A. tận dụng tài nguyên thiên nhiên để phát triển sản xuất.
B. không tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
C. trực tiếp phát tán khí thải ra khu dân cư xung quanh.
D. tham gia hoạt động bảo vệ môi trường tại cộng đồng dân cư.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Anh M là chủ sở hữu một căn nhà và một chiếc xe máy. Trước khi đi công tác 3 tháng, anh M giao cho chị H toàn quyền trông coi và sử dụng ngôi nhà cũng như chiếc xe máy để đi làm. Thấy căn nhà rộng rãi, có nhiều phòng không dùng đến, chị H đã cho anh P là sinh viên thuê 1 phòng để ở. Được sự đồng ý của chị H, anh P đã sửa chữa và sơn lại phòng cho phù hợp mục đích sử dụng. Chị H cũng dùng một phòng để em gái mình là S mở dịch vụ gội đầu. Vì chị S cần vốn kinh doanh nên chị H đã cầm cố chiếc xe máy của anh M để lấy tiền giúp em gái.
a) Chị H chỉ có quyền chiếm hữu và sử dụng đối với ngôi nhà và chiếc xe máy.
b) Chị H có quyền cho anh P thuê phòng vì đã được anh M giao toàn quyền sử dụng tài sản.
c) Anh P có quyền sửa chữa phòng vì đã được sự đồng ý của chị H.
d) Việc chị H dùng ngôi nhà để kinh doanh là phù hợp với quy định của pháp luật.
Câu 2. Chị H là lao động giúp việc gia đình, ký hợp đồng lao động bằng văn bản với gia đình chị M để chăm sóc trẻ sơ sinh trong thời hạn 3 năm, với mức lương 10 triệu đồng/tháng. Để đảm bảo cuộc sống khi về già, hằng tháng chị H trích một triệu đồng để tham gia bảo hiểm xã hội. Chồng chị H là anh K, ký hợp đồng lao động có thời hạn 2 tháng với công ty X để làm công việc thu hái cà phê. Sau khi hết hạn hợp đồng, anh K nghỉ việc và chủ động tìm kiếm việc làm mới. Sau 3 tháng thất nghiệp, anh K được công ty xây dựng Z tuyển dụng làm phụ hồ, ký hợp đồng lao động có thời hạn 2 năm. Trong thời gian làm việc tại công ty Z, với lý do anh làm việc theo hợp đồng có thời hạn nên công ty Z không thực hiện việc đóng các loại bảo hiểm bắt buộc cho anh K. Sau khi nghỉ việc tại công ty Z, anh K không có việc làm ổn định. Trong thời gian đó, chị H bị ốm và phải điều trị tại bệnh viện với tổng chi phí 8 triệu đồng, gia đình anh K phải tự chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh.
a) Việc công ty Z không đóng các loại bảo hiểm bắt buộc cho anh K vì lý do anh làm việc theo hợp đồng có thời hạn là phù hợp với quy định của pháp luật.
b) Chị H đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
c) Sau khi nghỉ việc ở công ty X, anh K được làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian tìm việc mới.
d) Gia đình anh K phải tự chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh cho chị H là do chị H không tham gia bảo hiểm y tế.
Câu 3. Công ty M và công ty X đều có trụ sở tại quốc gia N. Năm 2025, Công ty M ký hợp đồng xuất khẩu cà phê với công ty P có trụ sở tại quốc gia Q và thuê công ty X vận chuyển hàng hóa. Hợp đồng được lập bằng văn bản, quy định rõ số lượng, tiêu chuẩn chất lượng, giá cả, thời hạn giao hàng và quyền, nghĩa vụ của các bên. Các bên thỏa thuận loại trừ áp dụng Công ước Viên 1980 về Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế CISG mà lựa chọn luật Singapore điều chỉnh hợp đồng và giải quyết tranh chấp tại Trung tâm Trọng tài thương mại quốc gia N. Công ty M đã giao hàng cho công ty X vận chuyển đúng thời hạn. Khi hàng đến nơi, Công ty P kiểm tra và phát hiện một phần lô hàng không đạt tiêu chuẩn chất lượng đã thỏa thuận. Kết quả giám định độc lập cũng xác nhận hàng hóa không phù hợp với hợp đồng. Công ty P cho rằng công ty M vi phạm nghĩa vụ giao hàng và yêu cầu giảm giá, bồi thường thiệt hại. Công ty M khẳng định hàng đạt chuẩn trước khi giao, cho rằng hư hỏng xảy ra trong quá trình vận chuyển nên từ chối trách nhiệm. Trong khi đó, công ty X khẳng định đã thực hiện việc vận chuyển đúng quy trình và điều kiện bảo quản theo hợp đồng. Khi tranh chấp phát sinh, công ty P yêu cầu giải quyết tại toà án quốc gia mình.
a) Hợp đồng giữa công ty M và công ty P là hợp đồng thương mại quốc tế.
b) Việc thỏa thuận loại trừ áp dụng Công ước Viên 1980 (CISG) của công ty M và công ty P là phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế.
c) Do vi phạm hợp đồng xảy ra ở quốc gia Q nên công ty P khởi kiện tại tòa án quốc gia mình là phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế.
d) Công ty M và công ty P đã thực hiện đúng nguyên tắc tự do hợp đồng theo quy định của pháp luật quốc tế.
Câu 4. Gia đình anh H và chị N có con trai là T đang học lớp 11 và con gái 7 tuổi. Trước đây, tổng thu nhập của gia đình khoảng 25 triệu đồng/tháng. Chị N luôn lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng, mỗi tháng ngoài khoản chi thiết yếu và không thiết yếu, chị dành khoảng 6 triệu đồng để tiết kiệm và mua bảo hiểm nhân thọ cho con gái. Tuy nhiên, sau đó anh H bị mất việc làm, khiến thu nhập gia đình giảm còn 12 triệu đồng/tháng. Cùng lúc, con gái bị ốm phải nhập viện điều trị dài ngày, làm chi phí sinh hoạt và chữa bệnh tăng cao. Trước tình hình đó, chị N sử dụng tiền tiết kiệm và quyền lợi bảo hiểm để chi trả chi phí điều trị, đồng thời điều chỉnh lại kế hoạch chi tiêu; tuy nhiên anh H cho rằng không nên thay đổi mức chi tiêu vì gia đình đã quen với mức sống này, đồng thời dự định vay thêm tiền để duy trì mức chi tiêu như cũ, với hi vọng khi công việc ổn định trở lại sẽ trả nợ. T nhận thấy nếu tiếp tục như vậy, gia đình sẽ gặp rủi ro tài chính nên muốn tham gia góp ý nhưng lại lo ngại làm bố không hài lòng.
a) Chị N đã biết quản lý thu, chi tài chính trong gia đình.
b) T không cần tham gia vào việc thảo luận và đề xuất phương án tài chính cho gia đình vì đây là việc của người lớn.
c) Việc anh H muốn duy trì mức chi tiêu như trước đây nhằm ổn định đời sống gia đình là phù hợp.
d) Việc chị N sử dụng tiền tiết kiệm và quyền lợi bảo hiểm để chi trả chi phí điều trị thể hiện vai trò của các nguồn thu trong gia đình.
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LỜI GIẢI THAM KHẢO
Phần I.
Câu 1. Chọn C.
Hoạt động sản xuất kinh doanh có vai trò tạo ra hàng hóa, dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội. Các phương án A, B, D không phản ánh đúng vai trò trực tiếp của sản xuất kinh doanh.
Câu 2. Chọn B.
Khi giá cả hàng hóa, dịch vụ tăng với tốc độ rất cao, vượt ngưỡng 1000%/năm, nền kinh tế rơi vào khủng hoảng thì đó là siêu lạm phát.
Câu 3. Chọn B.
Việt Nam và Campuchia chỉ áp dụng ưu đãi thuế quan đối với một số mặt hàng có thế mạnh, chưa xóa bỏ thuế quan trên phạm vi rộng. Đây là biểu hiện của thỏa thuận thương mại ưu đãi.
Câu 4. Chọn A.
Hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân về bảo vệ Tổ quốc có thể làm cá nhân bị ảnh hưởng đến uy tín, danh dự. Các phương án còn lại chủ yếu là hậu quả đối với xã hội, đất nước.
Câu 5. Chọn B.
Hội nhập kinh tế quốc tế giúp mở rộng thị trường, thu hút vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lí, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, hội nhập kinh tế không có vai trò mở rộng biên giới lãnh thổ quốc gia.
Câu 6. Chọn A.
Doanh nghiệp mở rộng sản xuất và tuyển thêm nhiều lao động cho thấy nhu cầu thuê lao động của doanh nghiệp tăng, tức là cầu lao động tăng.
Câu 7. Chọn A.
Công ty X áp dụng khoa học công nghệ, đào tạo tay nghề, đổi mới sáng tạo để tạo ra sản phẩm phù hợp nhu cầu người tiêu dùng. Đây là việc thực hiện trách nhiệm kinh tế của doanh nghiệp.
Câu 8. Chọn D.
“Sùng ngoại, coi nhẹ văn hóa truyền thống” là biểu hiện tiêu cực của phát triển kinh tế đối với đời sống văn hóa. Các phương án A, B, C là tác động tích cực.
Câu 9. Chọn C.
Cá nhân, tổ chức kiềm chế, không thực hiện những hành vi mà pháp luật cấm là hình thức tuân thủ pháp luật.
Câu 10. Chọn D.
Tăng trưởng kinh tế không đồng nghĩa với phát triển bền vững. Phát triển bền vững còn bao gồm yếu tố xã hội, môi trường, văn hóa, công bằng… Vì vậy nhận định “phát triển bền vững đồng nghĩa với tăng trưởng kinh tế” là sai.
Câu 11. Chọn A.
Chị H phân công công việc, sắp xếp lịch làm việc, duy trì quan hệ với nhà cung cấp để cửa hàng hoạt động hiệu quả. Đây là biểu hiện của năng lực quản lí.
Câu 12. Chọn A.
Thuế trực thu là loại thuế mà người nộp thuế đồng thời là người chịu thuế, ví dụ thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp.
Câu 13. Chọn B.
Trong kiểm tra, phát hiện hành vi gian lận thì T cần báo ngay cho giáo viên để bảo đảm sự công bằng, trung thực trong học tập và kiểm tra.
Câu 14. Chọn D.
Người lao động chủ động nghỉ việc ở nơi cũ để chờ tìm công việc mới phù hợp có thể dẫn đến thất nghiệp tạm thời.
Câu 15. Chọn C.
Cơ quan chức năng chỉ được khám xét chỗ ở của công dân khi pháp luật cho phép và phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Câu 16. Chọn D.
Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, có chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
Câu 17. Chọn B.
Thông tin nêu cả mặt tích cực và tiêu cực của tăng trưởng kinh tế đối với các mục tiêu phát triển bền vững như xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, ổn định xã hội. Vì vậy, nội dung phản ánh là sự tác động của tăng trưởng kinh tế với phát triển bền vững.
Câu 18. Chọn C.
Thực hiện trách nhiệm xã hội giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhận định “làm tăng chi phí sản xuất, giảm khả năng cạnh tranh” là cách hiểu sai về ý nghĩa của trách nhiệm xã hội.
Câu 19. Chọn C.
Anh K và chị M đều được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định, thể hiện nam và nữ bình đẳng trong lĩnh vực kinh tế.
Câu 20. Chọn C.
Chị M chậm nộp thuế và bị xử phạt vi phạm hành chính. Điều này thể hiện công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý, ai vi phạm pháp luật thì đều bị xử lí theo quy định.
Câu 21. Chọn C.
Anh G nhận thấy nhu cầu bánh mì chay của sinh viên rất lớn. Đây là việc phân tích điều kiện về nhu cầu thị trường, một điều kiện quan trọng để thực hiện ý tưởng kinh doanh.
Câu 22. Chọn D.
Đối tượng khách hàng chính là sinh viên nên chiến lược phù hợp là quảng bá qua mạng xã hội kèm ưu đãi để thu hút khách hàng.
Câu 23. Chọn B.
Mảnh đất và xưởng sản xuất là tài sản chung của vợ chồng. Anh K tự ý cho anh Q thuê một phần xưởng sản xuất mà không thông báo, không bàn bạc với chị M là vi phạm quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng trong quan hệ tài sản.
Câu 24. Chọn B.
Chị M chỉ đạo xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường là hành vi không tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
Phần II.
Câu 1
a) Đúng.
Anh M là chủ sở hữu căn nhà và chiếc xe máy. Chị H chỉ được anh M giao quyền trông coi và sử dụng tài sản trong thời gian anh M đi công tác, nên chị H chỉ có quyền chiếm hữu, sử dụng theo phạm vi được giao, không có quyền định đoạt tài sản.
b) Sai.
Chị H không phải chủ sở hữu căn nhà. Việc anh M giao cho chị H trông coi, sử dụng nhà không đồng nghĩa với việc chị H được tự ý cho người khác thuê phòng để thu lợi nếu không có sự đồng ý của anh M.
c) Sai.
Anh P sửa chữa và sơn lại phòng chỉ dựa trên sự đồng ý của chị H là chưa đủ, vì chị H không phải chủ sở hữu căn nhà và cũng không được anh M giao quyền cho phép người khác sửa chữa, thay đổi hiện trạng tài sản.
d) Sai.
Chị H tự ý dùng một phòng trong nhà của anh M để cho em gái mở dịch vụ gội đầu là sử dụng tài sản vượt quá phạm vi được chủ sở hữu giao. Việc này không phù hợp với quy định của pháp luật.
Câu 2
a) Sai.
Anh K ký hợp đồng lao động có thời hạn 2 năm với công ty Z. Với hợp đồng lao động có thời hạn như vậy, công ty Z có trách nhiệm tham gia các loại bảo hiểm bắt buộc cho người lao động theo quy định. Lý do “hợp đồng có thời hạn” không phải căn cứ để không đóng bảo hiểm.
b) Đúng.
Chị H là lao động giúp việc gia đình và hằng tháng tự trích tiền để tham gia bảo hiểm xã hội nhằm bảo đảm cuộc sống khi về già. Đây là biểu hiện của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
c) Sai.
Anh K làm việc tại công ty X theo hợp đồng có thời hạn 2 tháng. Hợp đồng này chưa đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp còn phải đáp ứng điều kiện về thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.
d) Đúng.
Chị H tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nhưng không có thông tin cho thấy chị H tham gia bảo hiểm y tế. Chi phí khám chữa bệnh được bảo hiểm y tế chi trả theo mức quy định nếu người bệnh có tham gia bảo hiểm y tế. Vì không tham gia bảo hiểm y tế nên gia đình phải tự chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh.
Câu 3
a) Đúng.
Công ty M có trụ sở tại quốc gia N, công ty P có trụ sở tại quốc gia Q. Hai bên ký hợp đồng xuất khẩu cà phê, tức là hợp đồng mua bán hàng hóa có yếu tố quốc tế. Vì vậy, đây là hợp đồng thương mại quốc tế.
b) Đúng.
Các bên trong hợp đồng thương mại quốc tế có quyền thỏa thuận loại trừ áp dụng Công ước Viên 1980 về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế nếu pháp luật cho phép. Việc công ty M và công ty P thỏa thuận không áp dụng CISG và lựa chọn luật Singapore là phù hợp với nguyên tắc tự do thỏa thuận.
c) Sai.
Trong hợp đồng, hai bên đã thỏa thuận giải quyết tranh chấp tại Trung tâm Trọng tài thương mại quốc gia N. Vì vậy, khi phát sinh tranh chấp, công ty P yêu cầu giải quyết tại tòa án quốc gia mình là không phù hợp với thỏa thuận đã ký.
d) Đúng.
Công ty M và công ty P đã tự nguyện thỏa thuận các nội dung của hợp đồng như số lượng, chất lượng, giá cả, thời hạn giao hàng, luật áp dụng và cơ quan giải quyết tranh chấp. Điều này thể hiện nguyên tắc tự do hợp đồng trong thương mại quốc tế.
Câu 4
a) Đúng.
Chị N biết lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng, phân chia khoản chi thiết yếu, không thiết yếu, tiết kiệm và mua bảo hiểm. Khi hoàn cảnh thay đổi, chị N còn điều chỉnh kế hoạch chi tiêu. Đây là biểu hiện của việc biết quản lý thu, chi tài chính trong gia đình.
b) Sai.
T đang học lớp 11, đã có nhận thức nhất định về tình hình tài chính gia đình. T có thể tham gia góp ý, thảo luận phương án tài chính phù hợp với khả năng của mình. Quản lý tài chính gia đình không chỉ là việc riêng của người lớn.
c) Sai.
Khi thu nhập gia đình giảm từ 25 triệu đồng/tháng xuống còn 12 triệu đồng/tháng, đồng thời chi phí chữa bệnh tăng cao, việc anh H vẫn muốn duy trì mức chi tiêu như cũ và vay thêm tiền là không phù hợp. Cách làm này có thể làm gia đình rơi vào rủi ro tài chính, nợ nần.
[bookmark: _GoBack]d) Đúng.
Việc chị N sử dụng tiền tiết kiệm và quyền lợi bảo hiểm để chi trả chi phí điều trị cho con cho thấy vai trò quan trọng của các nguồn tài chính trong gia đình. Tiết kiệm và bảo hiểm giúp gia đình ứng phó với rủi ro, khó khăn bất ngờ.
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